	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:       /QĐ-UBND
	Hà Nam, ngày         tháng       năm 2021


 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư xây dựng 
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chỉnh phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

- Bảng giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

	Stt
	Tên dịch vụ
	Đơn vị 
	Giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT)

	
	
	
	Phủ Lý, Duy Tiên, Kim Bảng
	Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm

	1
	Đào huyệt mộ cát táng bằng thủ công
	đồng/huyệt
	97.000
	92.000

	2
	Đào huyệt mộ hung táng bằng thủ công
	đồng/huyệt
	375.000
	356.000

	3
	Xây mộ cát táng
	đồng/mộ
	2.465.000
	2.421.000

	4
	Xây mộ hung táng
	đồng/mộ
	2.591.000
	2.531.000

	5
	Chăm sóc, bảo quản, duy trì mộ cát táng
	đồng/ mộ
	3.000.000 ÷ 4.500.000

	6
	Chăm sóc, bảo quản, duy trì mộ hung táng
	đồng/ mộ
	1.000.000 ÷ 1.500.000


- Mức giá cho dịch vụ đào, xây mộ tính toán đối với kích thước mộ tối đa theo quy định tại QCVN07-10:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình nghĩa trang, theo đó:

+ Mộ hung táng hoặc chôn cất 1 lần: 

    . Kích thước mộ tối đa (dài x rộng x cao): 2,4 m x 1,4 m x 0,8 m

    . Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 2,2 m x 0,9 m x 1,5 m

+ Mộ cát táng:

    . Kích thước mộ tối đa (dài x rộng x cao): 1,5 m x 1 m x 0,8 m

    . Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 1,2 m x 0,8 m x 0,8 m

Trường hợp mộ có kích thước khác với kích thước trên, khi xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang, các đơn vị tổ chức lập dự toán theo kích thước mộ trong quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng của dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo không vượt mức giá trên.

- Giá dịch vụ chăm sóc, bảo quản, duy trì được xác định trọn gói cho toàn bộ thời gian chôn cất 01 mộ tại nghĩa trang. Căn cứ khung giá trong bảng giá, các đơn vị quản lý nghĩa trang xác định mức giá phù hợp với yêu cầu, chất lượng cung cấp của dịch vụ, thời gian sử dụng dịch vụ và thỏa thuận với người sử dụng dịch vụ.

- Các dịch vụ khác không có trong đơn giá tại Bảng trên, các đơn vị quản lý nghĩa trang thống nhất thỏa thuận với các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giá dịch vụ nghĩa trang là cơ sở để xác định giá thu các dịch vụ nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước áp dụng.
2. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thu, quản lý, sử dụng dịch vụ nghĩa trang được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý.

  3. Đơn vị quản lý nghĩa trang xác định và tổ chức thu, quản lý, sử dụng dịch vụ nghĩa trang được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP, các CV;

- Lưu VT, KT.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Chức


 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /    /2021 của UBND tỉnh Hà Nam)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá

	
	
	
	Phủ lý
	Kim Bảng
	Duy Tiên
	Lý Nhân
	Bình Lục
	Thanh Liêm

	1
	Đào huyệt mộ cát táng 
	đồng/ huyệt
	181.430
	181.430
	181.430
	172.358
	172.358
	172.358

	2
	Đào huyệt mộ hung táng 
	đồng/ huyệt
	497.528
	497.528
	497.528
	472.650
	472.650
	472.650

	3
	Xây mộ cát táng (bao gồm đào huyệt, đắp mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn)
	đồng/ mộ
	3.108.945
	3.101.230
	3.108.660
	3.043.972
	3.051.242
	3.041.691

	4
	Xây mộ hung táng (bao gồm đào huyệt, đắp mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn)
	đồng/ mộ
	3.097.869
	3.416.331
	3.426.308
	3.323.609
	3.323.609
	3.330.596

	5
	Dịch vụ tổ chức tang lễ
	đồng/ đám
	6.000.000 - 10.500.000

	6
	Chăm sóc mộ (bao gồm dịch vụ chăm sóc ban đầu)
	đồng/ mộ
	3.000.000 - 5.000.000


 

Ghi chú: Kích thước tối đa của mộ phần được xác định theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9412:2012, theo đó:

+ Mộ hung táng: dài 2.700mm x rộng 1.200mm x cao 800mm

+ Mộ cát táng: dài 1.500mm x rộng 1.000mm x cao 1.500mm

